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I. CÁC TỔ CHỨC

1. Hội đồng Olympic châu Á

Chủ tịch Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah (Kuwait)

Chủ tịch danh dự Raja Randhir SINGH (India)

Mr. Jizhong WEI (China)

Phó chủ tịch Maj. Gen. Charouck Arirachakaran (Thailand)

Mr. Timothy Fok Tsun Ting (Hong Kong, China)

Lt Gen. Syed Arif Hasan (Pakistan)

HE Sheikh Isa Bin Rashed Al Khalifa (Bahrain)

Mr. Temirkhan Dosmukhambetov (Kazakhstan)

Mr. Tsunekazu Takeda (Japan)

Mr. Yu Zaiqing (China)

Prof. Dr. Hoang Vinh Giang (Vietnam)

Mr. Sapardurdy Toylyyev (Turkmenistan)

Phó chủ tịch danh dự Mr. Hemasiri FERNANDO (Sri Lanka)

Chủ tịch Ủy ban Luật thi đấu Sheikh Talal Fahad Ahmad J Al-Sabah (Kuwait)

Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ và thể thao Mrs. Natalya Sipovich (Kazakhstan)

Chủ tịch Ủy ban tư vấn Mr. Ng Ser Miang (Singapore)

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Thể 
thao

HRH Prince Faisal Bin Al-Hussein (Jordan)

Chủ tịch Ủy ban Vận động viên Mr. Koji Murofushi (Japan)

Chủ tịch Ủy ban Môi trường và thể 
thao

Mr. Kyung-Sun Yu (Korea)

Chủ tịch Ủy ban Y tế Dr. Manikavasagam Jegathesan (Malaysia)

Chủ tịch Ủy ban Thể thao cho mọi 
người

Brig Gen. Mowaffak Joumaa (Syria)

Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Mr. Charles King Chiu Lo (Macau, China)

Chủ tịch Ủy ban Tài chính Mr. Kevin Kuo-l Chen (Chinese Taipei)

13. Chế tài xử phạt� 23

14. Kiểm tra Doping/Xác minh giới tính� 24

15. Lễ trao thưởng� 24

16. Phỏng vấn Báo chí � 24

17. Trung tâm thông tin thể thao (SIC)� 24

18. Thông qua tài liệu kỹ thuật� 25

19. Điều khoản chung� 25

V. SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Vị trí các khu vực� 26

2. Hình ảnh cụm thi đấu� 27

3. Hình ảnh địa điểm thi đấu� 28
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Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Mr. Mohammad Al-Kamali (United Arab Emirates)

Chủ tịch Ủy ban Lê tân Mr. Daesung MOON (Korea)

Chủ tịch Ủy ban Giáo dục HRH Prince Abdulhakim Bin Mosaa (Saudi Arabia)

Chủ tịch Ủy ban Điều phối Mr. Tsunekazu Takeda (Japan)

Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Mr. Jizhong WEI (China)

Chủ tịch Ủy ban Thông tin và số liệu Dr. Demchigjav ZAGDSUREN (Mongolia)

Chủ tịch Ủy ban Quan hệ quốc tế HRH Prince Jigyel Ugyen WANGCHUCK (Bhutan)

Chủ tịch Ủy ban Thể thao Mr. SONG Luzeng (China)

Ủy viên HRH Prince Haji Sufri Bolkiah (Brunei Darussalam)

Mr. Mirabror Usmanov (Uzbekistan)

Mr. Kieumers Hashemi (Iran)

Mr. Raad Hamoodi Salman AL-DULAIMI (Iraq)

Ủy viên danh dự Mr. ZHANG Jilong (China)

Mr. Habib Abdul Nabi Yousuf MACKI (Oman)

Gen. Souhail Khoury (Lebanon)

Giám đốc điều hành & Giám đốc 
kỹ thuật

Mr. Husain A H Z Al-Musallam (Kuwait)

Thông tin về Hội đồng Olympic Châu Á

Địa chỉ  PO Box 6706, Hawalli 32042, Kuwait
Điện thoại +96 5 2573 4972
Fax +96 5 2573 4973
Email info@ocasia.org
Website www.ocasia.org

2. Ban tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

Trưởng Ban Tổ chức Ông Lê Khánh Hải
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phó Trưởng Ban 
thường trực

Ông Vương Bích Thắng
Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao

Phó Trưởng Ban Ông Nguyễn Văn Tuấn
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch
Ông Huỳnh Đức Thơ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Ông Hoàng Vĩnh Giang
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam
Ông Đặng Việt Dũng
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Thành viên Ông Trần Đăng Yến
Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh, Bộ công an
Ông Đậu Đình Toàn
Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, Bộ 
Quốc phòng
Ông Phạm Văn Tuấn
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao
Ông Trần Đức Phấn
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao
Ông Lương Ngọc Khuê
Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế
Ông Hồ Việt Hà
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch
Ông Phan Đình Tân
Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ông Phạm Cao Phong
Vụ trưởng Vụ Văn hoá Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao
Ông Trần Văn Mạnh
Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam
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Thành viên Ông Nguyễn Mạnh Hùng
Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục Thể dục thể 
thao
Ông Nguyễn Trọng Hổ
Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Tổng cục Thể dục thể 
thao
Ông Nguyễn Văn Bình
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Tổng cục Thể dục thể thao
Ông Tần Lê Minh
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thể dục thể thao
Ông Nguyễn Hồng Minh
Chánh Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao
Ông Hoàng Quốc Vinh
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thể dục thể thao
Ông Vũ Văn Thanh
Vụ trưởng Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch
Ông Nguyễn Mạnh Hùng
Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội
Ông Lê Hồng Sơn
Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng
Ông Đặng Hà Việt
Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia thành phố Hồ 
Chí Minh
Ông Phan Ngọc Tiến
Giám đốc Trung tâm Sản xuất các chương trình thể thao, Đài 
Truyền hình Việt Nam
Ông Đàm Quốc Chính
Giám đốc Trung tâm Thông tin thể dục thể thao, Tổng cục Thể 
dục thể thao
Ông Hoàng Dự
Tổng biên tập báo Thể thao Việt Nam
Ông Nguyễn Phúc Linh
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà 
Nẵng

Thành viên Ông Trần Quốc Phương
Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, văn hoá, xã hội, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư
Ông Lê Mạnh Hùng
Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên  Bộ Giáo dục và 
Đào tạo
Đại diện Vụ Tài chính
Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính

3. Ủy ban Olympic Việt Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ  Số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại +84 4 3845 7420 / 3747 3245
Fax +84 4 3843 6008
Email olympic@vn.vnn; voc@hn.vnn.vn
Website www.voc.org.vn
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4. Thông tin về các liên đoàn quốc tế, châu Á và Việt Nam

Hiệp hội Quốc tế các Liên đoàn Điền kinh (IAAF)
Chủ tịch Sabastian COE
Tổng thư ký Jose Maria ODRIOZOLA 
Địa chỉ 6-8, Quai Antoine 1er, BP 359, MC 98007 Monaco Cedex
Điện thoại +37 7 9310 8888
Fax +37 7 9315 9515

Email info@iaaf.org

Website www.iaaf.org

Hiệp hội Điền kinh châu Á (AAA)
Chủ tịch Dahlan Al-Hamad
Tổng thư ký Maurice R.Nicholas
Địa chỉ 26 Windsor Park Road, District N574132, Singapore
Điện thoại +65 6286 5506
Fax +65 6286 2432

Email asianathletics@gmail.com

Website www.athleticsasia.org

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (VAF)
Chủ tịch Ông Hoàng Vệ Dũng
Tổng thư ký Ông Hoàng Mạnh Cường
Địa chỉ 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại +84 4 3747 2561
Fax +84 4 3747 0851

Email vie@mf.iaaf.org 

Website www.dienkinh.vn

5. Các Ủy ban Olympic quốc gia thành viên OCA

TT Quốc gia/Vùng lãnh thổ Mã TT Quốc gia/Vùng lãnh thổ Mã

1 Afghanistan AFG 23 Malaysia MAS

2 Bahrain BRN 24 Maldives MDV

3 Bangladesh BAN 25 Mongolia MGL

4 Bhutan BHU 26 Myanmar MYA

5 Brunei BRU 27 Nepal NEP

6 Cambodia CAM 28 Oman OMA

7 China CHN 29 Pakistan PAK

8 D.P.R. Korea PRK 30 Palestine PLE

9 Hong Kong, China HKG 31 Philippines PHI

10 India IND 32 Qatar QAT

11 Indonesia INA 33 Saudi  Arabia KSA

12 Iran IRI 34 Singapore SIN

13 Iraq IRQ 35 Sri Lanka SRI

14 Japan JPN 36 Syria SYR

15 Jordan JOR 37 Chinese Taipei TPE

16 Kazakhstan KAZ 38 Tajikistan TJK

17 Korea KOR 39 Thailand THA

18 Kuwait KUW 40 Timor- Leste TLS

19 Kyrgyzstan KGZ 41 Turkmenistan TKM

20 Laos LAO 42 United Arab Emirates UAE

21 Lebanon LIB 43 Uzbekistan UZB

22 Macau, China MAC 44 Viet Nam VIE

45 Yemen YEM
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II. THÔNG TIN CHUNG

1. Việt Nam đất nước, con người

Việt Nam nằm ở bán đảo Đông Dương, ở khu vực Đông Nam Á. Với diện tích 4,550 

km,  phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Lào, Campuchia, phía đông nam trông 

ra biển Đông và Thái Bình. Trên bản đồ, Việt Nam là dải đất hình chữ S, trải dài từ 

23023’ đến 8027’ Vĩ độ Bắc. Chiều dài từ cực bắc đến cực nam của đất nước là 1,650 

km. Chiều rộng từ bờ biển phía đông tới biên giới phía tây là vào khoảng 500 km và 

khoảng 50 km tại điểm hẹp nhất. 

Việt Nam nhìn ra Biển đông ở phía đông và Vịnh Thái Lan ở phát nam và tây nam. 

Đường bờ biển dài 3,260 km từ Móng Cái ở phía bắc tới Hà Tiên ở Tây Nam. Lãnh 

hải của Việt Nam ở biển Đông kéo dài tới phía đông và đông nam, bao gồm cả thềm 

lục địa, hải đảo và quần đảo. Có hơn 3000 đảo nhỏ thuộc VIệt Nam nằm ở Vịnh Bắc 

bộ, bao gồm Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Đảo Cát Hải, Cát Bà, Bạch Long Vĩ. Xa 

hơn về phía biển đông là Quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) Và Trường Sa (Spratly 

Islands). Về phía tây và tây nam là cụm đảo Côn Sơn, Phú Quốc và Thổ Chu. 

VIệt Nam nằm trong vùng nhiệt đới. Khí hậu nơi đây có đặc điểm là nhiệt độ và độ 

cẩm cao quanh năm. Phía bắc chịu nhiều ảnh hưởng của đất liền Trung Quốc. Thêm 

vào đó Biển Đông cũng tác động tới khí hậu gió mùa của Việt Nam. Vì phân bố không 

đồng đều, nên khắp lãnh thổ Việt Nam có sự khác biệt về khí hậu. Khí hậu Việt Nam 

thay đổi theo mùa và theo vùng miền từ đồng bằng đến đồi núi, từ bắc tới nam và từ 

đông sang tây. Chịu ảnh hưởng của mùa mưa đông bắc, khí hậu trung bình tại Việt 

Nam thấp hơn đa số các quốc gia ở cùng vĩ độ.

Có hai vùng khí hậu chủ yếu ở Việt Nam: (1) Bắc (từ đèo Hải Vân lên phía bắc) có khí 

hậu nhiệt đới gió mùa ẩm với bốn mùa rõ rệt (xuân hạ thu đông) và ảnh hưởng bởi 

gió mùa đông bắc. (2) Nam (từ đèo Hải vân vào phía nam) có khí hậu nhiệt đới ôn 

hòa và ít chịu ảnh hưởng của gió mùa và có hai mùa khô và màu mưa quanh năm.

Nhiệt độ trung bình trong năm vào khoảng từ 210C tới 270C và tăng theo từ bắc vào 

nam. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè vào khoảng 250C (Hà Nội 230C, Đà Nẵng 250C, 

thành phố Hồ Chí Minh 260C). Vào mùa đông, nhiệt độ tại phía bắc xuống thấp nhất 

vào tháng 12 và tháng 1. 

Văn hóa lúa nước dựa vào trồng lúa. Tiến trình lịch sử và phát triển của đất nước Việt 

Nam lâu năm gắn liền với hoạt động này. 

Dân số Việt Nam vào khoảng 91.7 triệu người vào năm 2015. Việt Nam là đất nước 

đa dân tộc với hơn 54 nhóm dân tộc sống trên khắp đất nước, mỗi dân tộc có màu 

sắc văn hóa riêng biệt và đa dạng. 

Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức. Tuy nhiên rất nhiều loại ngôn ngữ khác vẫn được 

sử dụng trong các khu vực nhất định. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung 

Quốc được sử dụng phổ biến ở đây.

Đơn vị tiền tệ của Việt Nam là Đồng (VND). Tỉ giá đổi 1 đô la US = 22,000 VND. Các 

loại tiền ngoại tệ có thể được quy đổi dễ dàng tại các sân bay, ngân hàng, khách sạn 

và cửa hàng đổi tiền.
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2. Đà Nẵng

Thông tin chung 

Đà Nẵng, thành phố chủ nhà của Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 nằm ở 

miền trung Việt Nam, với đường bờ biển dài 30 km, nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp 

trải dài từ Bắc vào Nam. 

Đà Nẵng là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất của Việt Nam, là trung 

tâm của ba di sản văn hóa thế giới gồm Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An và cố đô 

Huế.

Vị trí địa lý

Nằm trên trục giao thông Bắc - Nam về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường 

hàng không, cách Thủ đô Hà Nội 764km về phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 

964 km về phía Nam.

Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên là 1.283,42 km2; trong đó, các quận nội 

thành chiếm diện tích 241,51 km2, các huyện ngoại thành chiếm diện tích 1.041,91 

km2.

Khí hậu

Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao và ít biến 

động. Mỗi năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 và mùa 

khô từ tháng 1 đến tháng 7.

Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 25oC; cao nhất vào tháng 6 - 8. Độ ẩm không 

khí trung bình là 83,4%; cao nhất vào các tháng 10, 11, trung bình từ 85,67 - 87,67%;

Lượng mưa trung bình hàng năm là 2.504,57 mm/năm; lượng mưa cao nhất vào các 

tháng 10, 11, trung bình từ 550 - 1.000 mm/tháng.

Bảng dữ liệu về thời tiết thành phố Đà Nẵng bình quân trong năm
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm

Nhiệt độ cao nhất oC 

(oF)

32 35 37 41 39 38 38 38 37 36 35 32 41

90 95 99 106 102 100 100 100 99 97 95 90 106

Nhiệt độ TB cao oC 

(oF)

24.8 26.1 28.7 31.0 33.4 33.9 34.3 33.9 31.5 29.6 27.0 24.9 29,9

76.6 79 83.7 87.8 92.1 93 93.7 93 88.7 85.3 80.6 76.8 85.8

Nhiệt độ TB ngày oC 

(oF)

21.7 23.0 25.1 27.2 29.2 29.7 29.8 29.7 27.8 26.4 24.3 22.1 26.3

71.1 73.4 77.2 81 84.6 85.5 85.6 85.5 82 79.5 75.7 71.8 79.3

Nhiệt độ TB thấp oC 

(oF)

18.5 19.8 21.5 23.3 24.9 25.5 25.3 25.5 24.1 23.2 21.6 19.3 22.7

65.3 67.6 70.7 73.9 76.8 77.9 77.5 77.9 75.4 73.8 70.9 66.7 72.9

Nhiệt độ thấp nhất oC 

(oF)

8 7 11 7 18 20 17 21 21 12 7 11 7

46 45 52 45 64 68 63 70 70 54 45 52 45

Lượng mưa mm 

(inches)

96.2 33.0 22.4 26.9 62.6 87.1 85.6 103.0 349.7 612.8 366.2 199.0 2.044,5

3.787 1.299 0.882 1.059 2.465 3.429 3.37 4.055 13.768 24.126 14.417 7.835 80.492

Hệ thống giao thông 

Đà Nẵng nằm trên trục đường Bắc - Nam của tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển 

và hàng không.

Đường bộ: Có hai quốc lộ đi qua thành phố là quốc lộ 1A và quốc lộ 14B, nối tuyến 

đường bộ tới Hà Nội ở phía Bắc và thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam, cũng như các 

tỉnh Tây Nguyên và Lào về phía tây. 

Đường sắt: Ga Đà Nẵng nằm ngay trong trung tâm thành phố. Tuyến đường sắt Bắc 

- Nam xuyên Việt từ Lạng Sơn đến Thành phố Hồ Chí Minh đi qua Đà Nẵng, hay còn 

gọi là chuyến tàu Thống Nhất.
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Đường biển: Cảng Tiên Sa là một trong những cảng nước sâu lớn nhất ở miền Trung 

Việt Nam. Đây là cảng biển quốc tế có khả năng tiếp nhận các tàu lớn và nằm ở vị 

trí rất thuận tiện.

Đường hàng không: Sân bay quốc tế Đà Nẵng nằm ngay trung tâm thành phố, là sân 

bay quốc tế lớn thứ ba tại Việt Nam, là cửa ngõ quan trọng tại khu vực miền Trung. 

Hiện nay, có các chuyến bay từ Đà Nẵng đến các tỉnh, thành trên cả nước cũng như 

các đường bay quốc tế trực tiếp và thuê chuyến từ các quốc gia trên thế giới như 

Singapore, Trung Quốc (Quảng Châu, Thành Đô, Tây An…), Hongkong, Macao, 

Kuala Lumpur (Malaysia), Hàn Quốc (Incheon, Busan), Siêm Riệp (Campuchia) và 

Narita (Nhật Bản).

3. Giới thiệu về Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

Giới thiệu

Thời gian 24/09 ~ 01/10/2016 (10 ngày)

Địa điểm tổ chức Thành phố Đà Nẵng

Địa điểm thi đấu 4 khu vực

Môn thể thao 14 môn / 172 nội dung

Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG) là một Đại hội Thể thao lớn được tổ chức 2 

năm một lần với sự tham dự của các vận động viên đến từ 45 Ủy ban Olympic quốc 

gia trong khu vực châu Á. Đại hội được tổ chức dưới sự bảo trợ và giám sát của Hội 

đồng Olympic châu Á. ABG thể hiện sự thống nhất và hài hòa giữa các quốc gia khác 

nhau. Các vận động viên đến từ các quốc gia có thể đi tới những miền đất mới, gặp 

gỡ những con người mới và mang những kỷ niệm đẹp về các quốc gia trên thế giới 

khi quay trở về quê hương của mình. 

ABG nâng cao tình đoàn kết và hữu nghị giữa các quốc gia thành viên thông qua việc 

kết nối các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ đoàn với nhau. ABG 5 sẽ được 

tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2016. 

Hội đồng Olympic châu Á (OCA), cơ quan quản lý cao nhất về thể thao tại châu Á đã 

trao quyền đăng cai tổ chức cho Việt Nam trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao 

châu Á tại Quảng Châu năm 2010.

Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 được coi là sự kiện lớn nhất từ trước tới 

nay về số lượng môn thể thao và người tham gia. Đại hội sẽ diễn ra tại những bãi biển 

hoang sơ của Đà Nẵng sẽ đi vào tâm trí của người tham dự về những bãi biển thơ 

mộng, cát trắng và ánh nắng mặt trời - những yếu tố đã góp phần làm cho Đà Nẵng 
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trở thành một điểm đến hoàn hảo của thi đấu thể thao phía sau vẻ đẹp của nó. Khách 

tham quan đến Đà Nẵng sẽ được chào đón bởi những nụ cười ấm áp và thân thiện 

của người dân, và chắc chắn sẽ bị quyến rũ bởi những nét rất riêng của thành phố.

Logo Đại hội

- Logo Đại hội được thiết kế mô phỏng hình tượng cát và 

sóng biển, tạo hình như những vận động viên thể thao 

trẻ, khỏe và năng động cùng ôm vòng biểu tượng của 

OCA, tạo tư thế biểu diễn các môn thi đấu thể thao trong 

Asian Beach Games như Bóng chuyền, Bóng ném…

- Với ý chí và sức mạnh trong thể thao, tất cả cùng vươn 

cao tạo hình chữ V lớn (Việt Nam, chiến thắng - Victory, 

lần thứ V…) vừa khẳng định vai trò của nước chủ nhà, 

vừa nêu bật tinh thần thi đấu và khát vọng vươn lên 

chiến thắng của các vận động viên.

- Cát và Biển hiền hòa, cùng cuộn sóng thể hiện sức mạnh và ý chí vươn lên của Thể 

thao Việt Nam, đồng thời cũng là hình ảnh mang thông điệp của sự thân thiện, hân 

hoan đón chào các đoàn thể thao, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị của cộng đồng 

châu Á với mong muốn Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 thành công tốt đẹp.

Biểu tượng Đại hội

- Biểu tượng vui của Đại hội bãi biển châu Á lần thứ 5 

năm 2016 - Việt Nam, là hình tượng con Chim Yến, một 

loài chim đặc trưng của miền duyên hải Trung Nam Bộ 

nổi tiếng với sản phẩm yến sào có giá trị kinh tế cao 

và cũng là đặc sản cùng vùng ven biển Khánh Hòa nói 

riêng. 

- Biểu tượng được cách điệu hóa thành một chú bé 

“Chim Yến” có mái tóc chỏm ngộ nghĩnh, cái đuôi nhỏ 

hình chữ V (một đặc điểm của loài chim Yến), trên tay 

cầm ngọn đuốc thắp sáng mang ý nghĩa cho tinh thần 

đoàn kết, hòa bình, sức sống mãnh liệt của toàn nhân 

loại. Với mô típ sóng nước truyền thống, hình mặt trời 

của OCA trên trang phục của Biểu tượng vui, tượng 

trưng cho Thể thao bãi biển.

- Về màu sắc các màu như: xanh lam, đỏ, đen, vàng là màu của biển xanh, cát vàng 

và màu lông của chim Yến. Biểu tượng vui với nét mặt trẻ con hồn nhiên đáng yêu, 

tạo hình đơn giản, màu sắc sinh động sẽ lấy được cảm tình của mọi người.
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4. Chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

TT
Môn thể thao

Mã

Số
 n

gà
y 

th
i đ

ấu

Số
 n

ội
 d

un
g Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2016

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2

Ngày thi đấu
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03
-5 -4 -3 -2 -1 OC 1 2 3 4 5 6 7 8 CC

Khai mạc KM

1 Các môn TT dưới nước

1.1 Bơi đường dài AMS 2 4 2 2

1.2 Bóng nước Bãi biển ABW 7 1 1

2 Kabaddi Bãi biển KAB 4 2 2

3 Bóng đá Bãi biển FBS 10 1 1

4 Bóng chuyền Bãi biển BV 8 2 2

5 Bóng ném Bãi biển HBH 8 2 2

6 Bóng rổ 3x3 B33 4 2 2

7 Cầu mây Bãi biển SBS 8 6 2 2 2

8 Các môn võ

8.1 Vật BWR 3 8 3 3 2

8.2 Sambo SB 3 8 3 3 2

8.3 Ju-Jitsu JJ 3 18 3 8 7

8.4 Kurash KU 3 10 3 3 4

8.5 Pencak Silat PSB 5 18 6 12

8.6 Vovinam VV 3 9 9

8.7 Muay MY 5 16 8 8

8.8 Võ thuật cổ truyền TMA 4 11 11

9 Đá cầu Bãi biển SC 6 7 7

10 Bi sắt Bãi biển PQ 6 9 3 2 2 2

11 Thể hình Bãi biển BO 2 7 7

12 Bóng gỗ Bãi biển WOB 8 11 7 4                                     

13 Rowing Bãi biển ROB 5 6 2 2 2

14 Điền kinh Bãi biển ABA 4 14 2 4 1 7

Bế mạc 172 BM

Khai mạc / Bế mạc đại hội
Ngày thi đấu
Ngày họp kỹ thuật, bốc thăm thi đấu / họp trọng tài
Ngày đến

Khẩu hiệu của Đại hội

TỎA SÁNG ĐẠI DƯƠNG, RỰC SÁNG TƯƠNG LAI

- “Shining”: là tỏa sáng. Sự tỏa sáng của ánh hào quang, hội tụ và lan tỏa từ đại 

dương, như tia sáng mặt trời, lúc dịu êm, lúc rực rỡ để nói sự kiện thể thao biển sôi 

động diễn ra ở châu Á, tạo được điểm nhấn đối với một châu Á năng động, phát triển 

mạnh mẽ và có sức lan tỏa trên toàn thế giới, không chỉ riêng trong thể thao mà còn 

cả về kinh tế - xã hội của châu lục vì phát triển trong tương lai. 

- Khẩu hiệu nhằm truyền tải thông điệp tới bạn bè quốc tế về đất nước Việt Nam tươi 

đẹp, có ánh nắng chan hòa, biển xanh, cát trắng, con người thân thiện, hiếu khách, 

luôn đoàn kết và tích cực hội nhập trong một thế giới hòa bình hướng tới tương lai 

rực sáng.
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III. THÔNG TIN THI ĐẤU

1. Thời gian

Môn Điền kinh bãi biển được tổ chức từ 26/09 đến 29/09/2016.

2. Địa điểm thi đấu

Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 được tổ chức trên dải bờ biển dọc theo 

tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đường Trường Sa, thành phố Đà Nẵng chia làm 04 

(bốn) Cụm thi đấu.

Môn Điền kinh bãi biển sẽ được tổ chức tại Cụm số 4: Khu vực Bãi tắm Sơn Thủy, 

thành phố Đà Nẵng.

3. Nội dung thi đấu

TT
Tổng cộng

Nội dung
Vận động viên Số huy chương

 Ngày Số nội 
dung Nam Nữ Dự bị Tối 

đa V B Đ Tổng

1

4 14

60m nam 2 - -

19

1 1 1 3

2 Đẩy tạ nam 2 - - 1 1 1 3

3 Nhảy xa nam 2 - - 1 1 1 3

4 Nhảy ba bước nam 2 - - 1 1 1 3

5 Việt dã đồng đội nam 5 - - 3 3 3 9

6 Việt dã cá nhân nam 2 - - 1 1 1 3

7 Tiếp sức 4x60m nam 6 - - 4 4 4 12

8 60m nữ - 2 -

19

1 1 1 3

9 Đẩy tạ nữ - 2 - 1 1 1 3

10 Nhảy xa nữ - 2 - 1 1 1 3

11 Nhảy ba bước nữ - 2 - 1 1 1 3

12 Việt dã đồng đội nữ - 5 - 3 3 3 9

13 Việt dã cá nhân nữ - 2 - 1 1 1 3

14 Tiếp sức 4x60m nữ - 6 - 4 4 4 12

Tổng số vận động viên đăng ký tối đa của mỗi Ủy ban Olympic quốc gia: 38 (19 nam và 19 nữ)

4. Điều hành thi đấu

	 4.1 Giám sát kỹ thuật		  Ông C.K Valson và Ông Surapong Ariyamongkol

        	 Email			   asianathletics@gmail.com

	 4.2 Điều hành thi đấu	  	 Ông Nguyễn Mạnh Hùng

        	 Email			   vie@mf.iaaf.org
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5. Lịch thi đấu

Ngày Thời gian Nội dung

25/09 09:00 Họp chuyên môn kỹ thuật 

26/09

09:00 Nhảy xa nam

09:10 Đẩy tạ nữ

09:20 60m nữ loại

09:45 60m nam loại

27/09

09:00 Nhảy xa nữ

09:10 Đẩy tạ nam

09:30 60m nữ Chung kết

09:45 60m nam Chung kết

28/09

09:00 Nhảy ba bước nam

09:20 Tiếp sức 4x60m nam

09:45 Tiếp sức 4x60m nữ

29/09

09.00 Nhảy ba bước nữ

09:05 Việt dã 7km nam

09:40 Việt dã 7km nữ

Chung kết Tiếp sức 4x60m nam 

Chung kết Tiếp sức 4x60m nữ

6. Luật và điều lệ chung

Áp dụng Luật hiện hành của Hiệp hội Quốc tế các Liên đoàn Điền kinh (IAAF).

7. Tư cách vận động viên

7.1 Chỉ những Ủy ban Olympic quốc gia là thành viên của Hội đồng Olympic châu Á 

mới được phép cử vận động viên tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5.  

7.2 Chỉ những vận động viên là thành viên của Liên đoàn Thể thao quốc tế tương ứng 

mới được phép tham dự thi đấu tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5. 

7.3 Tất cả vận động viên tham dự thi đấu tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 

5 phải tuân thủ theo Luật Tư cách của OCA.

7.4 Mỗi vận động viên buộc phải có giấy khám sức khỏe quốc tế có hiệu lực hết năm 

2016 mới được tham dự thi đấu. Việc khám sức khỏe này phải được thực hiện tại 

quốc gia mà các vận động viên đó cư trú trước khi tới tham dự Đại hội Thể thao Bãi 

biển châu Á lần thứ 5.

8. Đăng ký thi đấu

8.1 Đăng ký thi đấu của mỗi Ủy ban Olympic quốc gia phải tuân thủ theo quy định 

của Ban tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5.

8.2 Thời hạn nộp đăng ký số lượng: Thời hạn cuối cùng các thành viên của OCA gửi 

đăng ký thi đấu số lượng tới Ban tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 

là trước 24h00 ngày 30 tháng 04 năm 2016 theo giờ địa phương (GMT+7). 

8.3 Thời hạn cuối cùng nộp đăng ký thi đấu: Thời hạn cuối cùng gửi đăng ký thi đấu 

tới Ban tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 trước 24h00 ngày 30 tháng 

06 năm 2016 theo giờ địa phương (GMT+7). Bản đăng ký hoàn chỉnh được khai 

riêng cho từng vận động viên và phải bao gồm mọi thông tin cần thiết. Bản đăng ký 

thi đấu chính thức phải được trình trong cuộc họp khẳng định. 
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Các Ủy ban Olympic quốc gia của các nước tham dự có thể thay đổi và nộp lại đăng 

ký chính thức của vận động viên, tuy nhiên đăng ký này chỉ được chấp nhận tính đến 

hết ngày cuối cùng trong quy định thời hạn nộp đăng ký thi đấu. Bản đăng ký có sửa 

đổi nộp sau thời hạn đó sẽ không được chấp nhận.

8.4 Đăng ký số lượng và đăng ký thi đấu có thể được gửi tới Ban tổ chức qua đường 

fax hoặc email hoặc bưu điện, căn cứ theo ngày được niêm yết trên tem thư của Bưu 

điện tới địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển lần thứ 5

Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật

Địa chỉ 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Website www.abg2016.com

Email technical@abgdanang2016.com

Điện thoại +84 4 3747 6187

Fax +84 4 3823 2455

8.5 Các đăng ký thi đấu nộp sau thời hạn cuối cùng sẽ được OCA xem xét việc chấp 

nhận đăng ký hay từ chối đăng ký.

Các Ủy ban Olympic quốc gia rút lại đăng ký tham dự sau khi đã nộp bản đăng ký thi 

đấu chính thức sẽ chịu các án phạt của OCA.     

9. Thời gian họp Lãnh đội và Trọng tài

- Ngày: 25/09/2016

- Thời gian và địa điểm: Thông báo sau

10. Trọng tài quốc tế

10.1 Tất cả các Trọng tài quốc tế bao gồm cả Giám sát kỹ thuật sẽ do Liên đoàn Thể 

thao quốc tế hoặc Liên đoàn Thể thao châu Á tương ứng đề xuất và được OCA thông 

qua. OCA có quyền đề xuất Liên đoàn châu Á hoặc Liên đoàn quốc tế thay thế bất cứ 

Trọng tài quốc tế nào vì lý do chính đáng.

10.2 Tất cả các Trọng tài quốc tế phải có Giấy chứng nhận/Bằng trọng tài quốc tế.

10.3 Tất cả Trọng tài quốc gia và trọng tài phụ trách thi đấu sẽ do Liên đoàn thể thao 

quốc gia tương ứng đề xuất và được Ban tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 

lần thứ 5 thông qua.

11. Phản đối và khiếu nại

Mọi phản đối về mặt kỹ thuật sẽ được giải quyết theo quy trình xử lý khiếu nại của 

Liên đoàn quốc tế hoặc Liên đoàn châu Á. Ủy ban giải quyết khiếu nại sẽ được thành 

lập bởi Liên đoàn quốc tế hoặc Liên đoàn châu Á, bao gồm cả đại diện của OCA và 

Ban tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5.

12. Trang thiết bị và Trang phục

12.1 Trang thiết bị sử dụng trong thi đấu và trang phục của vận động viên/cán bộ 

đoàn phải tuân thủ Quy định và Điều lệ của OCA và của Liên đoàn quốc tế.

12.2 Mỗi đội phải có ít nhất 02 bộ trang phục thi đấu khác màu nhau.

13. Chế tài xử phạt

Nếu vận động viên nào được chứng minh là đã vi phạm Luật và Điều lệ thi đấu của Đại 

hội sẽ bị truất quyền thi đấu và tước mọi thành tích đạt được trước đó. Nếu tổ chức 
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chủ quản được chứng minh là có liên quan tới những gian lận của vận động viên thì 

quốc gia đó sẽ bị OCA truất quyền thi đấu hoàn toàn đối với môn thể thao đó.

14. Kiểm tra Doping/Xác minh giới tính

14.1 Việc kiểm tra Doping tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 phải được 

thực hiện theo đúng Luật Phòng chống Doping của OCA.

14.2 Việc xác minh giới tính vận động viên có thể sẽ được thực hiện, theo quy định 

về Điều lệ và Luật của OCA.

15. Lễ trao thưởng

Huy chương Vàng, Bạc, Đồng sẽ được trao cho các vận động viên/nhóm vận động 

viên xếp thứ hạng cao nhất, nhì, ba theo từng nội dung thi đấu.

Trước khi cử hành lễ trao huy chương 15 phút, các vận động viên giành huy chương 

sẽ được tập kết tại khu vực trao huy chương. Khi tới nhận huy chương, các vận động 

viên buộc phải mặc trang phục chính thức của quốc gia mình.

16. Phỏng vấn Báo chí 

Tất cả các vận động viên sẽ di chuyển qua khu vực “tiếp xúc báo chí”, khi đó các 

huấn luyện viên và vận động viên nên tham dự các sự kiện báo chí, tham gia trả lời 

phỏng vấn khi được mời. 

17. Trung tâm thông tin thể thao (SIC)

Tất cả các thông tin đều có sẵn tại quầy thông tin được bố trí tại khu vực thi đấu. 

 

18. Thông qua tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật này đã được Hiệp hội Điền kinh châu Á (AAA) thông qua.

19. Điều khoản chung

Những thay đổi hoặc cập nhật đối với tài liệu kỹ thuật này có thể được thực hiện thậm 

chí sau khi đã xuất bản. Những thông tin cập nhật, hướng dẫn và tài liệu sửa đổi sẽ 

được thông báo qua Ủy ban Olympic quốc gia.
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2. Hình ảnh cụm thi đấuV. SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Vị trí các khu vực
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3. Hình ảnh địa điểm thi đấu
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